Phụ lục 1

Danh mỤc BỔ SUNG thuỐc thú y thỦy sẢn 

đưỢc phép lưu hành tẠi ViỆt Nam

(kèm theo Quyết định số  06/2008/QĐ – BNN  

 ngày 18 /01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thành phần
	Công dụng

	
	Công ty liên doanh Anova -Số 36 Đại Lộ Độc lập, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

	1. 
	NOVA-FLOR 500


	Florfenicol   
	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.

	2. 
	SILVA 54


	Sulfadiazine sodium,    Trimethoprim


	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas như: đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết...trên cá nuôi nước ngọt. Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	
	Công ty TNHH Asialand Việt Nam - Số 24 đường 26, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương

	3. 
	Hyper-metrix (dung dịch)
	Sulfadimethoxine sodium, Trimethoprim. 
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	4. 
	Hyper-metrix (dạng bột)
	Sulfadimethoxine sodium, Trimethoprim. 
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	
	Công ty TNHH Thuốc thú y Á Châu - số 130 QL 1A, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Cần Thơ

	5. 
	Cotrym fort
	Trimethoprim, Sulfamethoxazol
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt

	6. 
	Oxytetracyclin 50%
	Oxytetracyclin HCl 50%
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...)  trên cá nuôi nước ngọt.

	7. 
	BIOLAC
	Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis
	Nâng cao sức đề kháng. Giúp tiêu hóa tốt thức ăn

	8. 
	Cacium-C
	Vitamin C, Canxigluconate
	Nâng cao sức đề kháng.

Tăng khả năng chịu đựng stress

	9. 
	VITEC
	Vitamin C, E
	Nâng cao sức đề kháng.
Tăng khả năng chịu đựng stress.                              

	
	Công ty TNHH CNTS Á Đông - số 577/32/1, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM

	10. 
	AD-C Mix
	Vitamin C
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng stress cho tôm cá

	
	Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản An Đại Phát - 72/11 đường 138, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, Q9, Tp. Hồ Chí Minh

	11. 
	Subtizym for feed
	Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Protease, Amylase
	Cung cấp men vi sinh giúp dễ tiêu hóa và tăng hiệu quả sử dụng thức ăn cho tôm, cá

	
	Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản An Giang - số 1234 Trần Hưng Đạo, Tp.Long Xuyên, An Giang

	12. 
	Stay C-Antistress-AGF 106
	Vitamin C, acid citric
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng       Stress cho cá

	13. 
	Antiredfish AGF 110
	Vitamin C, E, K3, Se
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng Stress cho cá

	14. 
	Vitamin C-AGF 112
	Vitamin C, Axit citric
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng Stress cho cá

	
	Công ty TNHH SX-TM A.S.T.A -41 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

	15. 
	PARASITIC
	Protein, Chất béo, Xơ, Praziquantel, Tá dược (tinh bột) vừa đủ
	Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây,……

	16. 
	VITA-E.C
	Vitamin C, Vitamin E, Tá dược (lactose) vừa đủ
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng stress của tôm cá khi môi trường thay đổi; 

	17. 
	CALPHOMIX
	Calcium - D pantothenate, Calcium gluconate, Vitamin A, D3, Biotin
	Hỗ trợ quá trình lột xác, cứng vỏ sau khi lột của tôm.

	18. 
	GESTYLIC 
	Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus sporogenes, Bacillus subtilis, Amylase, Protease
	Cung cấp enzym tiêu hoá giúp tôm (cá) tiêu hoá thức ăn.

	19. 
	Stop-pH
	Acid citric, Vitamin C
	Nâng cao sức đề kháng, giúp tôm giảm stress.

	20. 
	FLORMIN 20
	Sulfadimethoxin sodium, Trimethoprim
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio trên tôm. Trị bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ,…) trên cá nuôi nước ngọt.

	21. 
	FLOR 300
	Florfenicol
	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột thường gặp do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra, cá basa-Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch

	22. 
	ANTIGERM
	Sulfadiazine sodium, Trimethoprim, Tá dược (lactose) vừa đủ
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio trên tôm. Trị bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ,…) trên cá nuôi nước ngọt.

	
	Công ty TNHH Bayer Việt Nam - 1/3 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, Tp Hồ Chí Minh

	23. 
	OLI-MOS
	Glucomannoprotein, 1-(n-Bytylamino)-methylethyl phosphorus acid (Butaphosphan), Vitamin B12, Methyl Hydroxybenzoate
	Giúp tôm tăng sức đề kháng

	24. 
	CA-OMOS
	Glucomannoprotein, Vitamin E
	Giúp cá tăng sức đề kháng

	25. 
	Aqua C Fish
	Vitamin C, acid amin các loại (Glutamic acid, Aspartic, Leucin, Alanin, Lysine, Proline, Valine, Arginine, Phenylalanine, Serine, Threonine, Isoleucine, Glycine, Tyrosine, Histidine, Methionin), Coforta (Vitamin B12, Butaphosphan, Methylhydroxybenzoate)
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng Stress

	26. 
	Aquacare A
	Crude Protein (từ bột đậu nành),  Crude fat (từ bột mì),  Crude fiber (từ bột đậu nành), Gluco mannoprotein, Vi khuẩn Bacillus licheniformis
	Tăng sức đề kháng, giúp tiêu hóa tốt thức ăn

	
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học BECKA -2/181 Tân Lập, Tân Thới Nhì, hóc Môn, T.p Hồ Chí Minh.

	27. 
	BK-JUM


	Lactobacillus acidophyllus, Bacillus subtilis, Saccaromycess cerevisea, Saccaromycess boulardii
	Kích thích tiêu hoá tốt, giúp tôm cá tăng trưởng nhanh.

	28. 
	BK-Xoanta


	Hoạt chất chiết xuất từ cây xoan (Azadirachtin)    0,15%
	Phòng trị bệnh trùng bánh xe, trùng mỏ neo, trùng quả dưa, rận cá, sán lá đơn chủ trên cá tra, basa

	
	Công ty Dược thú y Cai Lậy -560 Quốc lộ 1, Khu 5, Thị Trấn Cai Lậy, Tiền Giang

	29. 
	Meko.Flor 20%
	Florfenicol      
	Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn Edwarsiella ictaluri gây ra trên cá tra, basa

	30. 
	Meko.Flor 5%
	Florfenicol      
	Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn Edwarsiella ictaluri gây ra trên cá tra, basa

	
	Công ty TNHH tư vấn và thương mại C.T.C - 363/71 Nguyễn Hồng Đào, phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

	31. 
	VITAMIN C-TẠT
	Ascorbic acid,   Acid  citric      
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng stress.

	
	Công ty TNHH thủy sản Cửu Long T.L - 323B Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, Tp.HCM

	32. 
	Baci Yeast
	Bacillus subtilis
	Bổ sung vi sinh vật có lợi vào thức ăn, giúp tôm phát triển tốt

	33. 
	Bacillus 3000
	Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis
	Bổ sung vi sinh vật có lợi vào thức ăn, giúp tôm phát triển tốt

	
	Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản Đại An Thái - 136 TX21, KP1, Thạnh Xuân, Q.12, Tp.HCM

	34. 
	S-Betaglucan
	Betaglucan 1,3-1,6
	Cung cấp dinh dưỡng cho tôm cá. Giúp tôm cá tăng cường sức đề kháng 

	35. 
	BACTERI
	Lactobacillus sporogenes, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiea, Rhodo pseudomonas
	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá 

	36. 
	Bestway (Zymtim plus C)
	Lactobacilus sporogenes, Lactobacilus acidophilus, Baccilus subtilis, Amylase, Protease
	Giúp tôm cá tiêu hoá tốt thức ăn

	
	Công ty cổ phần thuốc thú y Đất Việt -số 8 Tập thể Nông sản, Hoàng liệt, Hoàng mai, Hà Nội

	37. 
	V-SOL.C. Aqua
	Vitamin C     
	Cung cấp vitamin C, giảm stress tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá

	
	Công ty TNHH Thuốc Thú y quốc tế Đông Nghi - 11 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

	38. 
	Invet - Cozyme
	Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophillus,  Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase
	Giúp tôm, cá khoẻ mạnh, mau lớn 

	
	Công ty TNHH Gama - 80/30 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

	39. 
	Vita C 10%
	Vitamin C 
	Cung cấp Vitamin C cần thiết cho tôm, cá ; chống stress khi nhiệt độ, độ mặn, độ pH ao nuôi thay đổi.

	40. 
	Vita C 20%
	Vitamin C 
	Cung cấp Vitamin C cần thiết cho tôm, cá; chống stress khi nhiệt độ, độ mặn, độ pH ao nuôi thay đổi.

	
	Công ty TNHH quốc tế GALA - 2/336 tổ 7, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, Q9, Tp Hồ Chí Minh

	41. 
	Glucan Hepatic


	Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, a-Amylase, Protease

	Thúc đẩy quá trình tiêu hoá và hấp thụ thức ăn của tôm.

	42. 
	GL-Bio.Vita Zyme


	Beta-glucanase, a-amylase, Protease, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Vitamin C, B1, B2, B6, Niacin.
	Giảm tỷ lệ hao hụt. Kích thích tôm ăn nhiều, tiêu hoá tốt thức ăn

	43. 
	MOLASSES YEAST


	Saccharomyces cerevisiae 
	Bổ sung dưỡng chất
Giúp tiêu hóa tốt thức ăn

	44. 
	SULTRI-400


	Sulfadimidin, Trimethoprim
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm;

Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,...) trên cá nuôi nước ngọt.

Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch.

	
	Công ty TNHH thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng- 458 Cách mạng tháng tháng 8, phường 4, Q.Tân Bình, TP HCM

	45. 
	Gava FENCOL 2000
	Florfenicol
	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.

	46. 
	DACTYCIDE 94


	Praziquantel,   

Đạm thô (bột cá)   
	Trị ngoại ký sinh trùng: Sán đơn chủ rận cá. Trị nội ký sinh trùng: Sán lá gan, sán dây

	
	Công ty TNHH Gia Tường – QL 19, bàu Cạn, Chư Prông, Gia Lai

	47. 
	FEEDADD PT


	Bacillus subtilis,

Saccharomyces boulardii.


	Giúp tiêu hoá tốt thức ăn.

	48. 
	Men tiêu hoá dùng cho CÁ (FEEDADD NC5B)


	Alpha-amylase, Protease, 

protein (đậu nành)

Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Saccharomyces cerevisiase
	Giúp tiêu hoá tốt thức ăn 

	49. 
	Men tiêu hoá dùng cho tôm (FEEDADD NC5.1)


	Alpha-amylase, Protease, 

protein (bột đậu nành)

Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum
	Giúp tiêu hoá tốt thức ăn 

	
	Công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y HANVET- 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

	50. 
	HAN-TETRA
	Oxytetracyclin   
	Hiệu quả cao trong việc điều trị bệnh xuất huyết do vi khuẩn Aeromonas, Pseudomonas gây ra trên cá da trơn (cá Tra, cá Basa,...). Với các dấu hiệu như đốm đỏ, sưng đỏ hậu môn, xuất huyết.

	51. 
	HAN-MIXTÔM


	Vitamin A, D3, E, K3, PP, B1, B2, B5, B6, B12, C Biotin, Folic acid
	Cung cấp vitamin, acid amin thiết yếu, hỗ trợ khả năng chuyển hoá thức ăn.

	52. 
	HAN-CIVIT C 60% 
	Vitamin C, Citric acid  


	Nâng cao sức đề kháng cho tôm, cá. Giảm căng thẳng stress do nắng nóng, thay đổi môi trường.

	53. 
	HAN-FLO 
	Florfenicol     


	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 14 ngày trước thu hoạch.

	54. 
	HAN-PARASITE 


	Praziquantel, Đạm thô (bột đậu tương)      


	Điều trị hiệu quả các bệnh ký sinh trùng trên cá như ngoại ký sinh trùng (sán đơn chủ, rận cá) nội ký sinh trùng (sán lá gan, sán dây).

	
	Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ sinh học Hoà Phát -Số 27/3C, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, HócMon, Tp. Hồ Chí Minh

	55. 
	STRESS MIX


	Vitamin A, D3, E, C, B complex (B​1, B2, B3, B5, B6, B12).
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn. Nâng cao sức đề kháng
Tăng khả năng chịu đựng stress

	56. 
	SUPER VIT
	Vitamin A, D3, E, C, K3, B complex (B​1, B2, B3, B5, B6, B12).
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn. Nâng cao sức đề kháng
Tăng khả năng chịu đựng stress

	
	Công ty TNHH Hương Hoàng Nam -  A9/54, ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

	57. 
	Trimesul
	Sulfadiazin sodium, Trimethoprim
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	58. 
	OK3-Mycine
	Oxytetracycline HCL, Sulfadiazin sodium, Trimethoprim
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	59. 
	Flodacine (dạng bột)
	Florfenicol 
	Đặc trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra, cá basa

	60. 
	Flodacine (dạng nước)
	Florfenicol 
	Đặc trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra, cá basa

	
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Khánh Toàn - 187 đường TA 32, phường Thới An, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

	61. 
	SAKY
	Lactobacillus acidophillus; Bacillus subtilis; Saccharomyces cerevisiea; Protease, Cellulase; Amylase; Lipase; Pectinase
	Bổ sung men tiêu hóa cho tôm cá, giúp cho tôm cá tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, 

	62. 
	SUPER IN
	Vitamin C, B1, B2, B6, B12
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn.

Nâng cao sức đề kháng.                

Tăng khả năng chịu đựng stress.

	
	Công ty TNHH TM&SX Minh Dũng - 47/4B Khu phố Khánh Hội, Thị trấn Tân Phước Khánh, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

	63. 
	MD Oxytetracycline 200
	Oxytetracycline
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...)  trên cá nuôi nước ngọt

	64. 
	MD Sulphaprime 120
	Sulphamethoxazole, Trimethoprime
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt

	65. 
	MD Vita C 
	Vitamin C
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng stress

	
	Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng - KCN Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

	66. 
	TD. Prazimix
	Praziquantel, Crude protein, Fat, Fiber
	- Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, rận cá

- Trị nội ký sinh trùng: Sán lá gan, sán dây

	67. 
	Vita C10-NETDE
	Vitamin C
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng stress

	68. 
	ND. CMix
	Vitamin C, Acid Citric
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng stress

	69. 
	TD.BIO-CALCIUMIX
	Biotin, Vitamin A, Vitamin D3, Calcium Pantothenate; Calcium Gluconate
	Thúc đẩy quá trình lột xác, nhanh cứng vỏ sau khi lột của tôm

	
	Công ty TNHH TM-SX Dinh dưỡng thuốc thú y Nam Long - 27/27 QL 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM

	70. 
	Bio-Actor
	Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Enzym tiêu hoá (α-Amylase, Beta-Glucanase, Lipase, Protease, Hemicellulase), acid amin (Lysin, Methionin), các nguyên tố vi  đa lượng (FeSO4, CuSO4, ZnO, MnO)
	Giúp tiêu hóa tốt thức ăn




	71. 
	IMMUNOS
	Beta 1,3- Beta 1,6-D-Glucan, Carbonhydrate
	Tăng sức đề kháng cho động vật thủy sản

	72. 
	E-Stable C20/250
	Vitamin C, Vitamin E 
	Tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá; Giảm stress trong các trường hợp thời tiết thay đổi

	73. 
	FENICOL 500
	Florfenicol  
	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.

	
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học dược NANOGEN - 6/136-137, Bình Long, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

	74. 
	Vita C
	Vitamin C; chất kết dính MD (đường Maltodextrin); đường Fructose, Oligosacharide
	Tăng cường sức đề kháng, phòng chống stress

	75. 
	Bio-Nutrin
	Lactobacilus acidophilus, Lactobacilus rhamnosus, Proteaza, alpha amylaza
	Bổ sung vi khuẩn sống và enzyme giúp tiêu hóa tốt thức ăn

	76. 
	MICROCIN
	3-HPA (3-Hydroxy- propionaldehyde) chiết xuất từ vi khuẩn Lactobacillus reuteri
	- Trị bệnh ăn mòn vỏ kitin, sâu đuôi, đen mang, đường ruột, phân trắng, phát sáng do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, Vibrio anguillarum, Vibrio spp. gây ra trên tôm sú

- Trị bệnh xuất huyết hoại tử nội tạng (bệnh đốm trắng) do vi khuẩn Edwardsiella tarda, Streptococcus sp. gây ra và bệnh đốm đỏ, viêm ruột do vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây ra trên cá tra và cá rôphi.

	
	Công ty TNHH TM& SX Thuốc thú y NAPHA - 159 Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

	77. 
	FLORCOL
	Florfenicol   
	Trị nhiễm trùng huyết đường ruột trên cá Tra, Basa do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra

	78. 
	FERZYM 20 For Fish
	Enzym Protease,  Enzym a Amylase, Men Sacharomyces boulardii, Vitamin B1, B2, B5, PP, Cholin chloride, Lysine, Methionine
	FERZYM 20 bổ sung men tiêu hóa, vitamin và các acid amin kích thích tiêu hóa và hấp thụ tốt thức ăn.

	79. 
	Aqualin
	Oxytetracycline
	Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, hậu môn sưng đỏ của cá tra, cá basa do vi khuẩn Aeromonas hydrophyla và Pseudomonas flourescens. Trị bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm.

	80. 
	NP-Doxtrim
	Sulfadimidine, Trimethoprim
	Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, hậu môn sưng đỏ của cá tra, cá basa do vi khuẩn Aeromonas hydrophyla và Pseudomonas flourescens. Trị bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm.

	
	Công ty TNHH N.E.S -L11-L12 khu Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

	81. 
	NESLACT


	Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Protease, Amylase

	Cung cấp các enzym cần thiết cho tôm, giúp tôm hấp thụ tốt thức ăn. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.

	
	Công ty TNHH NOBEN - 20/30G/33 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

	82. 
	BUTYPHO


	1-(n-butylamino)-1-(methylethyl) phosphonic acid; Vitamin B12, Methylhydroxybenzoate
	Tăng cường trao đổi chất giúp tôm cá mau lớn

	83. 
	BEN FEN
	Florfenicol   
	Điều trị bệnh xuất huyết, viêm loét đường ruột của thuỷ sản (cá basa...) gây nên bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri. Ngưng sử dụng thuốc trước 15 ngày khi thu hoạch.

	
	Công ty CP phát triển công nghệ nông thôn – Khu công nghiệp An Khánh, Hà Tây

	84. 
	SULFA-PRIM
	Sulphadiazine,

Trimethoprim
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	85. 
	Men tiêu hoá cao cấp USB
	Saccharomyces boulardii
	Bổ sung dưỡng chất, giúp tiêu hoá tốt thức ăn

	86. 
	Lactovet
	Lactobacillus acidophilus
	Bổ sung vi sinh vật có lợi; Giúp tiêu hoá tốt thức ăn

	
	Công ty TNHH La Mót - Số 92, đường 27, Linh Đông, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

	87. 
	VITAMIN C
	Vitamin C
	Chống sốc do môi trường, giảm Stress, tăng sức đề kháng. Giúp tôm, cá khỏe mạnh

	88. 
	VITAMIN C 2000
	Vitamin C
	Chống sốc do môi trường, giảm Stress, tăng sức đề kháng. Giúp tôm, cá khỏe mạnh

	89. 
	C-1000
	Vitamin C
	Chống sốc do môi trường, giảm Stress, tăng sức đề kháng. Giúp tôm, cá khỏe mạnh

	90. 
	Lazyme
	Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Protease, Amylase, Cellulase
	Bổ sung các vi khuẩn và các Enzyme có lợi cho tôm, cá. Giúp tiêu hóa thức ăn

	91. 
	Enzyme FP
	Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Protease

Amylase, Cellulase 
	Bổ sung các vi khuẩn và các Enzyme có lợi cho tôm, cá. Giúp tiêu hóa thức ăn

	
	Công ty TNHH thức ăn thủy sản Liên Hiệp Thái

Địa chỉ: ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

	92. 
	Pro-Vitabac
	Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Vitamin C, B1, B6
	Giúp tiêu hóa tốt thức ăn

	
	Công ty TNHH dược phẩm thú y thủy sản Long An- 15 Phan Đình Phùng, P2, TX Tân An, Long An

	93. 
	Vitamin C
	Vitamin C, Citric acid
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng Stress cho tôm, cá

	94. 
	Bio lactizim
	Bacillus subtilis, Alpha amilase, protease
	Bổ sung vi khuẩn có lợi và các enzym tiêu hoá, giúp tiêu hoá thức ăn tốt cho tôm, cá.

	95. 
	Subtyl-La
	Bacillus subtilis
	Tăng cường khả năng tiêu hoá; giúp tôm cá ăn nhiều, phát triển tốt

	96. 
	Premix. C-LA
	Vitamin C, A, E, D3, B1, PP (B5)
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn. Nâng cao sức đề kháng. Tăng khả năng chịu đựng Stress. Thúc đẩy quá trình lột xác và tái tạo vỏ

	97. 
	Lave.Clean
	Praziquantel, Crude Protein, Fiber
	Trị ngoại ký sinh trùng: Sán lá đơn chủ, rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây

	98. 
	LAVE.NICOL-2000
	Florfenicol  
	Trị các bệnh nhiễm trùng gây chết trên cá da trơn do Ewardsiellla ictaluri gây ra trên cá da trơn.Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.

	99. 
	LAVE.PHENICOL-2000
	Florfenicol    
	Trị các bệnh nhiễm trùng gây chết do Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá da trơn.Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.

	100. 
	Cotrim-La
	Sulfamethoxazol

Trimethoprim
	Có khả năng ngăn chặn vi khuẩn gây bệnh ở diện rộng, đặc biệt là Vi khuẩn Vibrio

	101. 
	Enicol-la
	Florfenicol
	Điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa gây ra bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá da trơn (Basa, Trê, Tra, Mú)

	
	Công ty TNHH Long Hiệp - Lô B1, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa

	102. 
	V.A 007
	Vitamin A, D, E, B1, B2, PP, C
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn; Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm; Nâng cao sức đề kháng; Tăng khả năng chịu đựng stress

	103. 
	TOPE 35
	Pediococcus acidilatici, Lactobacillus faecium
	Bổ sung vi sinh vật có lợi trong đường ruột ấu trùng tôm nuôi; Nâng cao sức đề kháng; Giúp tiêu hóa tốt thức ăn

	
	Công ty TNHH Long Sinh - 37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

	104. 
	Long effect-C
	Acid ascorbic
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng Stress

	
	Doanh nghiệp tư nhân Phúc Thọ - 260/40 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

	105. 
	C Vibrio F2
	Vitamin A, C, D3, E, B1, B2, B5, B6, B12, PP, acid folic, biotin
	Tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa stress, cung cấp đầy đủ các vitamin cho tôm, cá giúp tôm, cá tăng trọng nhanh

	106. 
	C Customer stress
	Vitamin C, acid citric
	Tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá. Chống stress khi thời tiết và môi trường thay đổi

	107. 
	Lukenmix
	Alpha amylase, Lactobacilus acidophilis, Protease, Vitamin B1, B5, B6
	Cung cấp enzyme tiêu hóa, vi sinh vật có lợi và các vitamin nhóm B thiết yếu; Giúp tôm cá tăng khả năng tiêu hoá tốt thức ăn.

	108. 
	CotrimFort
	Sulfadiazin, Trimethoprim
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas gây ra các bệnh như: đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, hoại tử trên cá tra, cá basa và trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	109. 
	Giải độc gan
	Vitamin C, B12, Sorbitol, Methionin 
	Tăng sức đề kháng cho tôm, cá; Phòng chống stress cho tôm, cá khi thời tiết thay đổi, khi vận chuyển, san đàn, môi trường thay đổi

	
	Công ty TNHH Quốc Minh– 20/3 Tam Bình, Khu phố 8. P Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

	110. 
	Stop-Stress
	Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Calcium pantothenate, Niacin, Inositol, Folic acid, Biotin
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn cho tôm cá trong ao nuôi

	111. 
	Beta Glucan 1,3-1,6
	Beta glucan 1,3-1,6
	Tăng sức đề kháng của tôm cá

	112. 
	QM-TERRACIN 100
	Oxytetracyclin HCl 
	Điều trị bệnh sữa (trắng cơ hoặc đục thân) gây ra bởi vi khuẩn Rickettsia trên tôm hùm-Ngừng sử dụng thuốc 4 tuần trước khi thu hoạch

	113. 
	XỔ LÃI CÁ 
	Praziquantel, Đạm thô (đậu nành), Xơ (bột trấu)                
	Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây.

	114. 
	QM-DOXY.10
	Doxycycline-base
	Điều trị bệnh đỏ thân trên tôm hùm gây ra bởi vi khuẩn hình que (gram âm) Vibrio alginolyticus

	
	Công ty CP Sài Gòn V.E.T-  41A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí Minh

	115. 
	VITAMIN C-SOL
	Vitamin C, Lactose vừa đủ
	Tăng cường sức đề kháng. Tăng khả năng chịu đựng stress.



	116. 
	Acti-Biophil
	Chế phẩm lên men Saccharomyces cerevisiae
	Bổ sung dưỡng chất. Giúp tiêu hóa tốt thức ăn

	117. 
	BUTAMIN
	Cyanocobalamin, 1-(n-butylamino)-1 methylethyl phosphonic acid, Methyl hydroxybenzoate
	Tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ quá trình sinh trưởng của tôm, cá.

	118. 
	Aqua Vita
	Vitamin A, D3, E, B1, B6
	Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm
Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn 

	119. 
	P-Tamino
	Vitamin A, D3,  E, B1, B6 
	Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm
Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn 

	
	Công ty TNHH Sando - 2242/1B quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

	120. 
	Bioticbest
	Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Vitamin A, D3, E, Amylase, Protease, Lipase
	Giúp tiêu hóa tốt thức ăn

	121. 
	SD-ADE.B Complex
	Vitamin A, D3, E, C, B1, B2, b6, PP, Choline, Protein (soya bean)
	Tăng sức đề kháng, giúp cá ăn nhiều, mau lớn

	122. 
	C Aminostay 250
	Vitamin C monophosphate, Methionine, Lysine, Sorbitol
	Tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng stress

	
	Công ty TNHH TM&SX Thuốc Thú y Sapha - 143/46 Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

	123. 
	Safa-Oxy Sol
	Oxytetracycline 
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết)  trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	124. 
	Safa-Têcôli Sol

(Dạng ml)
	Sulfamethoxazol,

Trimethoprim
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	125. 
	Safa-Fenisol

(Dạng ml)
	Florfenicol    
	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.

	126. 
	Safa-diasol

(Dạng ml)
	Sulfadiazin, Trimethoprim
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio  trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	127. 
	Safa-Dimisol

(Dạng ml)
	Sulfadimidin, Trimethoprim 
	Trị bệnh phát sáng do Vibrio gây ra trên ấu trùng tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda gây ra trên cá nước ngọt (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết). Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch

	128. 
	Safa-Têcôli

(Dạng gram)
	Sulfamethoxaxol, Trimethoprim
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	129. 
	Safa-Fenicol

(Dạng gram)
	Florfenicol 
	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.

	130. 
	Safa-diazin

(Dạng gram)
	Sulfadiazine: 100g, Trimethoprime: 20g
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	131. 
	Safa-Dimidin

(Dạng gram)
	Sulfadimidin: 100g, Trimethoprime: 20g
	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

	132. 
	LACTI - ZYM
	Lactobacillus acidophilus
	Kích thích tiêu hoá, giúp tôm cá hấp thu tốt thức ăn

	133. 
	Safa-Savisinh
	Soil Pro (Lactobacillus acidophilus, Rhodopseudomonas balearica, Aspergillus oryzae, Saccharomyces cerevisiae)
	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá

	
	Công ty TNHH TM-SX Thuốc thú y Song Vân -  15/6 Phạm Văn Hai, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM


	134. 
	Amino Vital
	Vitamin A, D3, E, C, B1, B5 
	Bổ sung Vitamin cần thiết nâng cao sức đề kháng; Tăng khả năng chịu đựng stress; Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn 

	
	Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Sài Gòn-36/1G, Quang Trung, Phường 12, Q.Gò Vấp, Tp HCM

	135. 
	SULFATRIM

	Sulfadimidin          200g                       

Trimethoprim          40g  


	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio gây ra trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas fluoresescens, Edwardsiella tarda gây ra trên cá nước ngọt : Đốm đỏ hậu môn sung đỏ…

Ngừng sử dụng ít nhất 4 tuần trước khi thu hoạch

	
	Công ty TNHH Tân Khánh Hưng - Lô K3B-K3C Đường số 4, Khu CN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

	136. 
	C-Plus
	Axit ascorbic
	Tăng cường sức đề kháng. Chống stress khi nhiệt độ, độ mặn, pH ao nuôi thay đổi.

	
	Công ty TNHH Tân Huy Hoàng -  166/25 đường Huỳnh Văn Nghệ. P.15, Q.Tân Bình, Tp.HCM

	137. 
	HI-AZ
	Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Protease Amylase, Cellulase
	Cung cấp các enzym cần thiết cho tôm, Giúp tôm hấp thụ tốt thức ăn. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.

	138. 
	HI-LACTIC
	Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase, Cellulase
	Cung cấp các enzym cần thiết cho tôm, Giúp tôm hấp thụ tốt thức ăn. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.

	139. 
	VITAMIN C 15%
	Vitamin C, Sorbitol, acid citric
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng stress      

	140. 
	HI-B.COMPLEX-C
	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, C, acid folic
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn; Thúc đẩy quá trình lột xác và tái tạo vỏ.       

	141. 
	HI-SORBITOL
	Sorbitol, Vitamin C, A, D3
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng stress

	142. 
	Vitamin C 35%
	Vitamin C 35%
	Nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng stress


	
	Công ty TNHH Thuốc Thú y thủy sản Thiên Long-  2E Lã Thị Xuân Oai, phường Trường Thạnh, quận 9, Tp Hồ Chí Minh

	143. 
	Vitamin C 10%
	Vitamin C
	Giúp tôm cá giảm stress khi nhiệt độ, độ mặn, độ pH thay đổi, tăng sức đề kháng, giúp tôm cá mau phục hồi sau khi lành bệnh.

	144. 
	VITAMIN C 20%
	Vitamin C (20%)
	Giúp tôm cá giảm stress, tăng sức đề kháng, giúp tôm cá mau phục hồi sau khi lành bệnh.

	145. 
	SUN ZYBIO
	Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Amylase, Protease
	Cung cấp  men tiêu hóa, men vi sinh, giúp dễ tiêu hóa, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn cho tôm cá.

	
	Công ty cổ phần Thú y xanh Việt Nam - Số 186 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

	146. 
	TETRACYCLIN 30-GREEN
	Oxytetracyclin
	Trị bệnh phát sáng  do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,...) trên cá nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 ngày trước khi thu hoạch.

	147. 
	AQUA SULFAPRIM
	Sulfadiazine, Trimethoprime
	Trị bệnh phát sáng  do vi khuẩn Vibrio trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu môn sưng  đỏ, xuất huyết,...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch.

	
	Công ty TNHH Thủy Sinh - 87/5P ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh

	148. 
	FIBA
	Dầu trâm bầu
	Diệt sán lá đơn chủ 16 và 18 móc, trùng bánh xe, trùng quả dưa, trùng mỏ neo, rận cá trên cá tra, cá rỏ, cá lóc thương phẩm

	
	Công ty CP thủy sản Tiến Thành - 522G/C21 Nguyễn Tri Phương, P.12, Q.10, TP HCM

	149. 
	Enzyme Lactobacillus
	Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Sacharomycess cerevisiae, Amylaza, Protease
	Bổ sung vi sinh vật hữu ích và enzyme; Giúp tiêu hóa tốt

	150. 
	Aqua Vitamin C
	Vitamin C
	Tăng cường sức đề kháng bệnh; Chống sốc do môi trường, giảm stress; Giúp tôm có tỷ lệ sống cao

	151. 
	Super Vitamin C + E
	Vitamin C, E
	Bổ sung các vitamin C, E; Tăng cường sức đề kháng; Giảm stress trong các trường hợp thời tiết thay đổi

	152. 
	Aqua vitamin C plus
	Ascobic acid, Citric acid
	Tăng cường sức đề kháng bệnh; Chống sốc do môi trường, giảm stress; Giúp tôm có tỷ lệ sống cao

	
	Công ty TNHH SX&TM Tô Ba -63 Nguyễn Văn Lượng, P 10, Q Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

	153. 
	MenTa 


	Lactobacillus acidophillus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii
	Kích thích tiêu hoá tốt, giúp tôm cá tăng trưởng nhanh.

	
	Công ty TNHH SX&TM Trúc Anh- ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

	154. 
	TA-Florfen
	Florfenicol
	Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá da trơn do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra.

	155. 
	TA-Tetracyclin
	Oxytetracyclin
	Trị bệnh phát sáng  do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,...) trên cá nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 ngày trước khi thu hoạch.

	156. 
	Công ty CP Thuốc thú y Trung ương I – 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

	157. 
	Florfenicol 20%
	Florfenicol
	Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá da trơn do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra.

	158. 
	CATOM
	Sulfamethoxazol, Trimethoprim
	Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,…) trên cá nuôi nước ngọt.

	159. 
	Sulfatrim
	Sulfadiazine, Trimethoprim
	Trị các bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,…) trên cá nuôi nước ngọt.

	160. 
	Vitamin C
	Vitamin C
	Chống stress khi nhiệt độ, độ mặn, pH ao nuôi thay đổi, tăng sức kháng bệnh. Giúp tôm mau hồi phục sau khi mắc bệnh.

	161. 
	Florfenicol  5%
	Florfenicol
	Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá da trơn do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra.

	
	Công ty CP SX&TM Thái Nhật - 8/73 Nguyễn Trường Tộ, Tp Vinh, Nghệ An

	162. 
	Men tiêu hóa cho tôm, cá
	Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis
	Giúp tôm cá tiêu hóa thức ăn

	
	Công ty CP Sản xuất kinh doanh vật tư và thuốc thú y VEMEDIM -  số 07 đường 30/4 quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

	163. 
	Vime® - Bitech
	Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase
	Bổ sung dưỡng chất, cung cấp vi sinh vật có lợi trong đường ruột hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu thức ăn cho tôm cá



	164. 
	Vime®-Bactevit
	Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Aspergillus oryzae, Bacillus subtilis, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C, Cholin
	Cung cấp vitamin, axit amin và vi sinh vật có lợi hỗ trợ tiêu hóa thức ăn cho tôm cá.



	165. 
	Nutrition for Shrimp
	Calcium gluconate, Vitamin A, D3, E, B12, B​6, PP
	Cung cấp canxi và vitamin giúp thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm, nâng cao khả năng chuyển hóa thức ăn.

	166. 
	Vitamin C Anti Stress
	Acid Citric, Vitamin C
	Nâng cao sức đề kháng, tăng sức chịu đựng stress cho tôm cá

	167. 
	B.Complex SF
	Vitamin B1, B2, B6, PP, B5
	Cung cấp vitamin nhóm B, nâng cao khả năng chuyển hóa thức ăn

	168. 
	Ampicol Fish
	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, C, Calpan, Glucose-6-phosphate, Fructosen 1-6 diphosphate
	Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm, tăng sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng stress. Nâng cao khả năng chuyển hóa thức ăn.

	169. 
	Vime® – Glucan for fish
	Beta-Glucanase, Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase
	Cung cấp các loại enzyme giúp cá tiêu hóa, hấp thu thức ăn

	170. 
	Prozyme for shrimp
	Vitamin A, D3, E, K3, C, Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase, CaCO3
	Cung cấp các loại vitamin cần thiết cho tôm và các loại enzyme giúp tiêu hóa và hấp thu tốt thức ăn.

	171. 
	Vime®- Compozyme
	Vitamin A, D3, E, K3, C, Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase
	 Cung cấp các vitamin cần thiết cho tôm cá và các loại enzyme giúp tiêu hóa và hấp thu tốt thức ăn.

	172. 
	Vime-Clean
	Praziquantel, Crude Protein, Fat and Fiber
	Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây.

	173. 
	Vime-Fenfish 2000
	Florfenicol
	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwarsiella ictaluri gây ra trên cá tra, cá basa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch

	
	Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y thuỷ sản Việt Tân - 94/1035 A1 Dương Quảng Hàm, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

	174. 
	AQUA BIOLACT
	Lactobacillus acidophillus, Saccharomyces cerevisiae
	Cung cấp vi sinh vật có lợi cho đường ruột; Giúp tiêu hoá tốt thức ăn

	175. 
	Vita-Biozyme
	Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae, Lactobacillus acidophillus, Amylase, Protease, Vitamin B1, B2, B6
	Cung cấp vi sinh vật có lợi; Giúp tiêu hoá tốt thức ăn

	176. 
	SPAMIN
	Vitamin A, D3, E, C, B1, B6
	Bổ sung các vitamin giúp tăng khả năng chuyển hóa thức ăn; Nâng cao sức đề kháng; Tăng khả năng chịu đựng stress.

	177. 
	AQUA VIT
	Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6
	Bổ sung các vitamin thiết yếu cho tôm, cá;  Nâng cao khả năng chuyển hóa thức ăn                                              

	
	Công ty CP Kinh doanh vật tư nông lâm thủy sản Vĩnh Thịnh – Lô 23, đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

	178. 
	PERFOSTIM - S/F


	Vitamin E, C, Se, Pediococcus acidilactici
	Ổn định hệ vi sinh vật đường ruột cho tôm và cá trong quá trình nuôi. Cải thiện tình trạng sức khỏe cho tôm. 

	179. 
	CALCI – S


	Dicalcium phosphate, Vitamin A, D3, E, Betaine, Inositol
	Bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của tôm

	180. 
	C-Maxi
	Vitamin C
	Tăng cường sức đề kháng của tôm, cá, giảm stress và phục hồi sức khỏe nhanh chóng cho tôm cá


II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thành phần
	Công dụng
	Nhà sản xuất

	181. 
	C-JET
	Vitamin C
	Giảm stress, tăng sức đề kháng
	Innovated Manufacturing 
Co., Ltd – Thailand.

	182. 
	PLUS ONE
	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6
	Cung cấp các vitamin thiết yếu cho tôm. Phục hồi sức khoẻ sau khi nhiễm bệnh. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.
	Innovated Manufacturing 
Co., Ltd – Thailand

	183. 
	Aquamax L


	Taurine, Thiamine, Pyridoxin, Cobalamin, Sodium chloride, Potassium chloride, Tá dược v.đ
	Bổ sung các vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm cá. Nâng cao khả năng chuyển hóa của thức ăn.
	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan

	184. 
	Aquamax


	Taurine, Thiamine,
Pyridoxine, Cobalamin


	Bổ sung các vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm cá. Nâng cao khả năng chuyển hóa của thức ăn.
	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan

	185. 
	Combax


	Vitamin D3, Vitamin C, Sodium chloride, Dicalcium chloride, Potassium chloride, Ferrous sulfate monohydrate, Bacillus subtilis, B.licheniformis, B.pumilus
	Hỗ trợ tiêu hóa, giúp tôm cá tiêu hóa thức ăn
	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan

	186. 
	Pro Marine


	 Bacillus subtilis, B.licheniformis, B.pumilus, Calcium, Vitamin C
	Giúp tiêu hóa thức ăn, tăng sức đề kháng
	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan

	187. 
	PERFOSTIM - S/F


	Vitamin E, C, Se, Pediococcus acidilactici
	Ổn định hệ vi sinh vật đường ruột cho tôm và cá trong quá trình nuôi. Cải thiện tình trạng sức khỏe cho tôm. 
	Aqua Techna, Pháp

	188. 
	CALCI – S


	Dicalcium phosphate, Vitamin A, D3, E, Betaine, Inositol
	Bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của tôm
	Aqua Techna, Pháp

	189. 
	EX-PRO
	Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae
	Giúp tiêu hóa tốt thức ăn
	Biopharma Research & Development Co.,Ltd-Thái Lan

	190. 
	SPIRUVIT
	Vitamin A, D, E, B6, B1, B2
	Nâng cao khả năng chuyển hóa thức ăn. Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm.
	Biopharma Research & Development Co.,Ltd-Thái Lan

	191. 
	C-SHRIMP
	Vitamin C bọc
	Nâng cao sức đề kháng; Tăng khả năng chịu đựng stress
	WELLTECH Biotechnology Products Co.,Ltd-Thái Lan

	192. 
	WELL OXY 20
	Trong 100gr chứa Oxytetracycline HCL có giá trị tương đương 20gr Oxytetracycline
	Trị bệnh phát sáng  do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,...) trên cá nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 ngày trước khi thu hoạch.
	WELLTECH Biotechnology Products Co.,Ltd-Thái Lan

	193. 
	BIO PAK
	Sacharmyces cerevisiae, Lactobacillus plantarum,
Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Amylase, Protease, Lipase, Copper Proteinate, Zine proteinate, Potassium proteinate, Yucca 
	Tăng cường tiêu hóa và hấp thu thức ăn cho tôm
	WELLTECH Biotechnology Products Co.,Ltd-Thái Lan

	194. 
	Liptoproc-T


	Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Cellulomonas, Bacillus polymyxa, Amylase, Lipase, Cellulase, Protease
	Giúp tiêu hóa tốt thức ăn
	Lipidos Toledo S.A (Liptosa) - Tây Ban Nha

	195. 
	Liptolen


	Bacillus subtilis, Lactobacillus licheniformis, Bacillus pumilus,  Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Pectinase
	Giúp tiêu hóa tốt thức ăn
	Lipidos Toledo S.A (Liptosa) - Tây Ban Nha

	196. 
	Liptoproc-C


	Bacillus subtilis, Lactobacillus licheniformis, Bacillus pumilus, Saccharomyces cevevisiae, Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Pectinase
	Giúp tiêu hóa tốt thức ăn
	Lipidos Toledo S.A (Liptosa) - Tây Ban Nha

	197. 
	THREE IN ONE
	Vitamin E, K, H
	Bổ sung vitamin giúp tôm cá khỏe mạnh
	LONG MAN AQUA Co, Ltd - Đài Loan

	198. 
	VITTA-L
	Vitamin A, B2, B6, C, Niacin
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn; Nâng cao sức đề kháng; tăng khả năng chịu đựng stress của tôm
	Apex Research Products 
Co., Ltd - Thailand

	199. 
	MPS
	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn; Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm
	Apex Research Products 
Co., Ltd - Thailand

	200. 
	Vitamin C
Star
	Ascorbic acid
	Nâng cao sức đề kháng Giúp tôm tăng khả năng chịu đựng stress. 
	Apex Research Products 
Co., Ltd Thailand

	201. 
	EXTRA GOLD
	Vitamin A, D3, B1, E 
	Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm; Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn 
	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD

	202. 
	C-MAX
	Vitamin C, Methionine
	Nâng cao sức đề kháng; Tăng khả năng chịu đựng stress
	BANGKOK VETLAB
 (B-LAB)CO.,LTD

	203. 
	BON L-V
	Vitamin A, D, E, C, B1, B2, B6
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn; Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm; Nâng cao sức đề kháng; Tăng khả năng chịu đựng stress
	M.D Synergy Company 
Limited – Thailand

	204. 
	EXTRAVIT
	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6
	Cung cấp các vitamin thiết yếu cho tôm. Phục hồi sức khỏe sau khi nhiễm bệnh.
	Better Pharma Co., Ltd - 
Thailand

	205. 
	SHRIMP MIX
	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6
	Cung cấp các vitamin thiết yếu cho tôm. Phục hồi sức khỏe sau khi nhiễm bệnh.
	Better Pharma Co., Ltd - 
Thailand

	206. 
	BETTER C
	Vitamin C
	Phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Kích thích giúp tôm tăng trưởng nhanh. Tăng sức đề kháng của cơ thể. Giảm stress khi môi trường thay đổi. 
	Better Pharma Co., Ltd - 
Thailand

	207. 
	BP SHRIMP
	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6
	Cung cấp các vitamin thiết yếu cho tôm. Phục hồi sức khỏe sau khi nhiễm bệnh.
	Better Pharma Co., Ltd - 
Thailand

	208. 
	HI-PARA
	Vitamin A, D, E, B1, B2, 
B6
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn; Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm
	A.V.A. Marketing 
Co., Ltd - Thailand

	209. 
	HI-SUNFA
	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn; Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm
	A.V.A. Marketing 
Co., Ltd - Thailand

	210. 
	HI-C
	Vitamin C 25%
	Nâng cao sức đề kháng; Tăng khả năng chịu đựng stress.
	A.V.A. Marketing 
Co., Ltd - Thailand

	211. 
	Mix-V
	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6
	Nâng cao khả năng chuyển hoá thức ăn; Thúc đẩy quá trình lột xác ở tôm
	Vitalact Group - Pháp

	212. 
	LIPTO-PROC-C
	Bacillus subtilis, Lactobacillus licheniformis,Bacillus pumilus,  Saccharomyces cevevisiae, Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Pectinase
	Giúp tiêu hóa tốt thức ăn
	LIPTOSA-SPAIN

	213. 
	Lipto-Proc-T
	Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Celluomonas, Bacillus polymyxa, Amylase, Lipase, Cellulase, Protease
	Giúp tiêu hóa tốt thức ăn
	Lipidos Toledo S.A (Liptosa) - Tây Ban Nha


	214. 
	LIPTO-LEN
	Bacillus subtilis, Lactobacillus licheniformis, Bacillus pumilus,  Saccharomyces cevevisiae, Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Pectinase
	Giúp tiêu hóa tốt thức ăn
	LIPTOSA-SPAIN
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